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PhiTrenone
Mupirocin 100mg Lan dau:4Z..I..6...4“44.      Thanh phdn/composition:
Mỗi tuýp 5g chứa/ Each tube 5g contains:

Mupirocin.... -..100mg

Chi dinh, cach dùng, “chong‘chi định:
Xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng
Indications, administration, contraindications:

See insert paper
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5g Thuốc dùng ngoài `

PhiTrenone :
Mupirocin 100mg

Thành phẩn: Mỗi tuýp 5g chứa Đóng gói: 5guýp/hộp
TU ae Sli Để xa lầm tay trẻ Bài

Dạng bào chế: ¡ da h

Ta dig oly Sản vấtpepdent eyeindoc trong tt ing dẫn sử dụng : :
Bảo quản: Trong hộp kín, nơi khô mát, 25, đường số 8, KCN Việt Nam-Singapore, Bình Dương

tránh ánh sáng, dưới 3C SDK:
 

   

  
   

 

5g For topical use only

PhiTrenone
Mupirocin 100mg
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Composition: Each tube 5g contains 8

Mupirocin................... 3222222222220 100mg Package: Sgfube/box WHO-GMP
Dosage form: Topical ointment Keep out of reach of children

Indications, administration, contraindications: Read insert paper carefully before use
See insert paper

Storage: In hermetic container, dry and cool PHILae {IN|
— place, protect from light, below 30°C ¬  

 

https://nhathuocngocanh.com/
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PhiTrenone
Mupirocin 200mg
  

Thành phẩn/composition:
Mỗi tuýp 10g chứa/ Each tube 10g contains:
NRIDWOGIÏL.... seneeieeneenreeeeneod 200mg

Chỉ định, cách dùng, chống chỉ định:
Xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng

Indications, administration, contraindications:

See insert paper

CTY TNHH PHIL INTER 300
SE
aS7 CỔNgr Vệ

  

 

     
 

   

  
 

Số lô SXxIlD sẽ'dập tìắn\tuý
Votive TY a
G PHARMA Sy Z⁄

AW BIWŠ/ Nea
10g Thuốc dùng ngoài

PhiTrenone
Mupirocin 200mg

  

      Thành phần: Mỗi tuýp 10g chứa
Mupirocin.......................2s- 200mg
Dạng hào chế: Thuốc mỡ bôi da
Chỉ định, cách dùng, chống chỉ định:
Xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng

Bảo quản: Trong hộp kín, nơi khô mát,
tránh ánh sáng, dưới 300

10g

Đóng gói: 10g/tuýp/hộp
Để xa tầm tay tré em.
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

San xudt tai CTY TNHH PHIL INTER PHARMA
25, đường số 8, KCN Việt Nam-Singapore, Bình Dương
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For topical use only

PhiTrenone
Mupirocin 200mg

Q
H

:X
SN

:X
S

0l
0S

  

     /    Composition: Each tube 10g contains

Mupirocin...........................-55s>csss+xxsxexeres200mg
Dosage form: Topical ointment

Indications, administration, contraindications: Package: 10g/tube/box

Keep out of reach of children

Read insert paper carefully before use

See insert paper

\ Storage: In hermetic container, dry and cool PHIL PHIL INTER PHARMA
——.~ place, protect from light, below 30°C INTER PHARMA d
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Đểxa tầm tay tré em.
Doc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏiý kiến bác sĩ.

 

PHITRENONE
SĐK:.............

THÀNH PHÀN À
Hoạt chất: jie

5 1P 3.2? MUPIROCID ssscescesasssascasasnsssnacanesnacnnenee 100mg ry“
- Tuýp 10g: MupirocIn.............................-55s+ 200mg

Tá dược: Polyethylene glycol 400, Polyethylene glycol 4000, Edetate disodium, Nuéc tinh
khiết.
DẠNG BÀO CHÉ: Thuốc mỡ bôi da.
CHÍ ĐỊNH
PHITRENONE được chỉ định điều trị các nhiễm khuẩn da do vi khuẩn như: chốc lở, viêm
nang lông, nhọt.

LIEU LUQNG VA CACH DUNG
Rửa sạch vùng cần bôi thuốc với nước sạch, bôi PHITRENONE lên vùng da bị bệnh 3 lần/
ngày. Vùng da điều trị có thể được băng lại bằngmột miếng gạc nếu cần thiết. Những bệnh
nhân không có đáp ứng lâm sàng trong vòng 3 đến 5 ngày cần được đánh giá lại việc có nên
tiếp tục dùng thuốc hay không.

Không trộn thuốc này với bất kỳ thuốc nào khác vì có thể dẫn đến giảm hoạt tính kháng
khuẩn và mắt tính ổn định của mupirocin trong thuốc mỡ.

CHÓNG CHỈ ĐỊNH
Không dùng thuốc này cho những bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

CANH BAO VA THAN TRONG
Không dùng PHITRENONEở vùng mắt.

Khi dùng PHITRENONE, nếu có phản ứng mẫn cảm hoặc dị ứng xảy ra tại vùng điều trị nên
ngưng điều trị, rửa sạch thuốc trên vùng da và tiến hành các biện pháp điều trị thích hợp.

Cũng như các thuốc kháng khuân khác, nếu sử dụng PHITRENONE lâu dài có thể dẫn đến sự

phát triển quá mức của các vi khuẩn không nhạy cảm, kế cả nam.
Tá dược là polyethylene glycol có thê được hấp thu từ các vết thương hở và da bị tổn thương

và được bài tiết qua thận. Cũng như các thuốc mỡ chứa polyethylene glycol khác,
PHITRENONE không nên sử dụng cho bệnh nhân trong trường hợp có thể xảy ra sự hấp thụ
một lượng lớn polyethylene glycol, đặc biệt nếu bệnh nhân bị suy thận vừa hoặc nặng.

TƯƠNG TÁC THUÓC
Chưa có báo cáo về tương tác khi sử dụng đồng thời PHITRENONE và các thuốc khác.

SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ
Phụ nữ có thai:
Các nghiên cứu về sinh sản trên động vật cho thấy không có bằng chứng về tác hại của thuốc
cho thai nhi. Tuy nhiên, chưa có các nghiên cứu đầy đủ và có kiểm soát khi dùng thuốc cho
phụ nữ mang thai. Do các nghiên cứu trên động vật không thể giúp dự đoán được các phản
ứng trên cơ thê người, nên thuốc chỉ được sử dụng cho phụ nữ có thai khi thật sự can thiết.

Phụ nữ cho con bú:
Chưa biết được thuốc có được bài tiết qua sữa mẹ hay không. Do nhiều loại thuốc được bài
tiết qua sữa mẹ, cần thận trọng khi sử dụng PHITRENONE cho phụ nữ cho con bú.
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ANH HUONG DEN KHA NANG LAI XE VA VAN HANH MAY MOC
Chưa có báo cáo về ảnh hưởng của thuốc đến khả năng lái xe và vận hành máy móc.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUÓN

Các tác dụng không mong muốn tại chỗ sau đã được báo cáo khi dùng thuốc mỡ mupirocin
gồm: bỏng rát, cảm giác châm chích, đau xảy ra ở 1,5% số bệnh nhân, ngứa ở 1% sô bệnh :

nhân, phát ban, buồn nôn, ban đỏ, khô da, nhạy cảm, sưng, viêm da tiếp xúc, và tăng tiết dịch
ở ít hơn 1% bệnh nhân.

* Thông báo cho bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi dùng thuốc.

QUA LIEU — — “
Độc tính của mupirocin 1a rat thap. Truong hop khéng may nuot phai thudc, tién hanh diéu tri =”

triệu chứng.
Trường hợp vô tình nuốt một lượng lớn thuốc mỡ, cần theo dõi cân thận chức năng thận ở
những bệnh nhân suy giảm chức năng thận, do polyethylene glycol có thể gây ra một số tác

dụng không mong muôn.

BAO QUẢN: Trong hộp kín, nơi khô mát, đưới 30°C, tránh ánh sáng.

HAN DUNG: 24 thang ké tir ngay sản xuất.
* Không dùng thuốc quá thời hạn sử dụng.

ĐÓNG GÓI: Hộp 1 tuýp 5g.
Hộp l1 tuýp 10g.
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. Sản xuất bởi:
CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA

Số 25, đường sô 8, KCN Việt Nam-Singapore, Thuận An, Bình Dương.

LC HAT LUQNG

   
PHO CUC TRUONG
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